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Câu 41. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. CH3COOH.
B. AgCl.
C. HI.
D. NH4Cl.
Câu 42. Trước những năm 50 của thế kỉ XX công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là

A. CH4.
B. C2H6.
C. C2H2.
D. C2H4.
Câu 43. Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là

A. etyl axetat.
B. axyl axetat.
C. axetyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 44. Este metyl acrylat có công thức là

A. CH3COOCH=CH2.
B. HCOOCH3.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. CH3COOCH3.
Câu 45. Công thức hóa học của tristearin là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H33COO)3C3H5.


C. (C17H31COO)3C3H5.

D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 46. Chất nào sau đây có nhiều trong bông nõn?

A. Saccarozo.
B. Xenlulozo.
C. Tinh bột.
D. Glucozo.
Câu 47. Cacbohidrat X có đặc điểm: Bị thủy phân trong môi trường axit; thuộc loại polisaccarit; phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ. Cacbohidrat X là ?

A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Tinh bột.
Câu 48. Số amin bậc một có công thức phân tử C4H11N là

A. 4.
B. 5.
C. 8.
D. 2.
Câu 49. Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

A. Axit glutamic.
B. Lysin.
C. Alanin.
D. Glyxin.
Câu 50. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ nitron.
D. Tơ tằm.
Câu 51. Trong các polime sau: (1) poli( metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; 
(4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

A. (1), (3), (6).
B. (1), (2), (3).
C. (3), (4), (5).
D. (1), (3), (5).
Câu 52. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Metylamin là chất khí, không màu, không mùi.

B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ.

C. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon tăng.

D. Anilin là chất lỏng, không màu, khó tan trong nước.
Câu 53. Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe2+.

B. Kim loại Cu có tính khử mạnh hơn kim loại Fe.

C. Ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

D. Kim loại Cu khử được ion Fe2+.
Câu 54. Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

A. Al2O3, Cu, MgO, Fe.
B. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.
D. Al, Fe, Cu, Mg.
Câu 55. Phương pháp chung để điều chế Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. thủy luyện.
B. nhiệt luyện.

C. điện phân dung dịch.
D. điện phân nóng chảy.
Câu 56. Các chất trong dãy nào sau đây đều có thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. Ca(OH)2, HCl, Na2CO3.
B. NaOH, K2CO3, K3PO4.

C. NaHCO3, CaCl2, Ca(OH)2.
D. Na3PO4, H2SO4.
Câu 57. Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 58. Cho hỗn hợp chứa a mol Na2O và a mol Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch X. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Dung dịch chỉ chứa một chất tan. 

B. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím.

B. Thêm dung dịch HCl dư vào X thu thấy có kết tủa trắng.

C. Thêm dung dịch AlCl3 vào dung dịch không thấy kết tủa.
Câu 59. Nước thải công nghiệp chế biến café, chế biến giấy, chứa hàm lượng chất hữu cơ cao ở dạng hạt lơ lửng. Trong quá trình xử lý loại nước thải này để làm các hạt lơ lửng này keo tụ lại thành khối lớn dễ dàng tách ra khỏi nước (làm trong nước) người ta thêm vào nước thải một lượng

A. giấm ăn.
B. muối ăn.
C. phèn chua.
D. amoniac.
Câu 60. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 61. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Fe, FeO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư.

B. Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.

C. Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.

D. Cu tác dụng với dung dịch FeCl3 dư.
Câu 62. Trong phòng thí nghiệm để bảo quản dung dịch muối FeSO4 người ta thường

A. cho vào đó vài giọt dung dịch H2SO4 loãng.

B. cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl.

C. ngâm vào đó một đinh sắt.

D. mở nắp lọ đựng dung dịch.
Câu 63. Cho các phát biểu sau:
      a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.
      b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.
c) Muối FeCl3 được dùng làm xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.
d) Sắt có trong hemoglobin làm nhiệm vụ vận chuyển oxi. 
e) Crom (III) oxit là chất lưỡng tính, màu lục thẫm.
f) Crom (III) hiđroxxit có màu xanh tím.
Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 64. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là

A. aspirin.
B. nicotin.
C. cafein.
D. moocphin.
Câu 65. Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, FeCl3, AgNO3, CuSO4. Nhúng vào dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp có ăn mòn hóa học là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 66. Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,005M và HCl 0,01M với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,001M và Ba(OH)2 0,0005M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là

A. 12,3.
B. 1,18.
C. 11,87.
D. 2,13.
Câu 67. Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH4; 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy khối lượng dung dịch brom tăng 0,82 gam và thoát ra hỗn hợp khí Z. Tỷ khối của Z đối với H2 là 8. Thể tích của hỗn hợp Z (đktc) là

A. 5,6 lít.
B. 5,824 lít.
C. 6,048 lít.
D. 5,376 lít.

Câu 68. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. metyl fomat.
B. etyl axetat.
C. propyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 69. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,3 mol (C17H35COO)3C3H5 trong dung dịch KOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 264,6.
B. 96,6.
C. 88,2.
D. 289,8.
Câu 70. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được

A. 360 gam.
B. 250 gam.
C. 270 gam.
D. 300 gam.
Câu 71. Cho 0,1 mol amin X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (loãng) thu được dung dịch chứa 9,4 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 72. Khử hoàn toàn một lượng Fe3O4 bằng H2 dư thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 0,72.
B. 1,35.
C. 1,08.
D. 0,81.
Câu 73. Hòa tan 5,4 gam bột Al vào 15 ml dung dịch A chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 13,80.
B. 10,95.
C. 15,20.
D. 13,20.
Câu 74. Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:
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Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Thí nghiệm trên dùng để xác định oxi có trong hợp chất hữu cơ.


B. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.


C. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch KOH.


D. Bột CuO được sử dụng để oxi hoá chất hữu cơ trong thí nghiệm trên.

Câu 75. Cho các phát biểu sau:
(a) Muối NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit.
(b) Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
(c) Công thức hóa học của thạch cao khan là CaSO4.
(d) Các chất Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 đều lưỡng tính.
(e) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 76. Trong các thí nghiệm sau:
1) Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.    
2) Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.
3) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.         
4) K tác dụng với dung dịch CuSO4.
5) CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.           
6) Dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4loãng.
7) FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.
Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là.

A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 4.

Câu 77. Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 580ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m gần nhất với

A. 82.
B. 80.
C. 84.
D. 86.
Câu 78. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → 2X1 + X2 

(b) X1 + HCl → X3 + NaCl 

(c) X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → X4 + 2NH4NO3 + 2Ag 

Biết X mạch hở, có công thức phân tử C6H8O5; X1 có hai nguyên tử cacbon trong phân tử. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức.
B. Phân tử khối của X1 là 82.

C. Phân tử X4 có bảy nguyên tử hiđro.
D. X2 là axetanđehit.

Câu 79. Điện phân hỗn hợp 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch X giảm 21,5. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO duy nhất. Tính a?

A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,4.
D. 0,2.

Câu 80. Hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít khí O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 310 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho hết lượng Z tác dụng với Na dư thì khối lượng bình chứa Na tăng 5,85 gam. Trộn m gam Y với CaO rồi nung nóng (không có mặt oxi), thu được 2,016 lít khí (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của este đơn chức có trong X là


A. 5 gam.
B. 4 gam.
C. 4,4 gam.
D. 5,1 gam.
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN

	41. A
	42. D
	43. A
	44. C
	45. D
	46. B
	47. C
	48. A
	49. A
	50. A

	51. C
	52. A
	53. A
	54. A
	55. D
	56. B
	57. D
	58. A
	59. C
	60. D

	61. D
	62. C
	63. B
	64. B
	65. D
	66. D
	67. C
	68. A
	69. D
	70. C

	71. A
	72. C 
	73. A
	74. D
	75. A
	76. B
	77. A
	78. B
	79. C
	80. A


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 23(TH). ĐA C. 4

Cho các phát biểu sau:
      a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.
      b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.
c) Muối FeCl3 được dùng làm xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.
d) Sắt có trong hemoglobin làm nhiệm vụ vận chuyển oxi. 
e) Crom (III) oxit là chất lưỡng tính, màu lục thẫm.

f) Crom (III) hiđroxxit có màu xanh tím.
Câu 27: Đáp án C

BTKL ta có: mX = mdd brom tăng + mY
=> mY = (0,15.16 + 0,09.26 + 0,2.2) – 0,82 = 4,32 (g)

=> nY = 4,32 : 16 = 0,27(mol)

=> VY = 6,048(lit)

Câu 35: Đáp án A

Cho các phát biểu sau:
(a) Muối NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit.
(b) Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
(c) Công thức hóa học của thạch cao khan là CaSO4.
(d) Các chất Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 đều lưỡng tính.
(e) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời.
Số phát biểu đúng là
Câu 36(VD). Đáp án B

 Trong các thí nghiệm sau:
1) Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.    
2) Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.
3) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.         
4) K tác dụng với dung dịch CuSO4.
5) CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.           
6) Dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4loãng.
7) FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.
Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là.

Câu 37(VDC). Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 580ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m gần nhất với

A. 82.
B. 80.
C. 84.
D. 86.
HD. Đáp án A

Do dẫn AgNO3 vào Y thu được khí => Y chứa Fe2+ và H+ dư, NO3- hết

Sơ đồ phản ứng:
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+) mX = 127x + 64y + 180z = 23,76 (1)

+) BT e cho trạng thái đầu và cuối:

nFe2+ + 2nCu = nAg + 3∑nNO => (x + z) + 2y = 0,18 – 2x + 3(2z + 0,02) => 3x + 2y - 5z = 0,24 (2)

+) Cho Y tác dụng với AgNO3:

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,06 ← 0,08              ←              0,02              (mol)

Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag

         0,18-2x      ← 0,18-2x

Ag+ + Cl- → AgCl

       2x+0,4→2x+0,4

=> nFe2+(Y) = 0,06 + 0,18-2x = 0,24-2x (mol)

BTNT “Fe”: nFe3+(Y) = x + z – (0,24-2x) = 3x + z – 0,24 (mol)

Dung dịch Y gồm: Fe2+ (0,24-2x); Fe3+ (3x+z-0,24); Cu2+ (y); H+ (0,08); Cl- (2x + 0,4)

BTĐT: 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ + nH+ = nCl-
=> 2(0,24-2x) + 3(3x+z-0,24) + 2y + 0,08 = 2x + 0,4

=> 3x + 2y + 3z = 0,56 (3)

Giải (1) (2) (3) thu được x = 0,08; y = 0,1; z = 0,04

=> Kết tủa gồm: AgCl (2x + 0,4 = 0,56 mol) và Ag (0,18 – 2x = 0,02)

=> m kết tủa = 0,56.143,5 + 0,02.108 = 82,52 gam gần nhất với 82 gam

Đáp án A
Câu 38(VDC). Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → 2X1 + X2 

(b) X1 + HCl → X3 + NaCl 

(c) X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → X4 + 2NH4NO3 + 2Ag 

Biết X mạch hở, có công thức phân tử C6H8O5; X1 có hai nguyên tử cacbon trong phân tử. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức.
B. Phân tử khối của X1 là 82.

C. Phân tử X4 có bảy nguyên tử hiđro.
D. X2 là axetanđehit.

HD: Đáp án B

X2 có 2 nguyên tử Cacbon là CH3CH=O. X4 là CH3COONH4 có 7 nguyên tử H;  X là HOCH2COOCH2COOCH=CH2. Vậy X1 là HOCH2COONa; X3 là HOCH2COOH; Phân tử khối của X1 là 98. Đáp án sai là B. 

Câu 39(VDC). Điện phân hỗn hợp 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch X giảm 21,5. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO duy nhất. Tính a?

A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,4.
D. 0,2.

HD: Đáp án C

n Cl = 0,2 mol  => n Cl2 = 0,1 mol
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2 H2O  → 4 H+ + O2 + 4 e

n O2 = 0,05 mol => n H+ = 0,2 mol = n HNO3
Fe + 4 HNO3→   Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO

 0,05 <= 0,2      =>  0,05

Fe +     2 Fe(NO3)3   →    3 Fe(NO3)2
0,025    <=0,05

=> m Fe  = 56 . ( 0,025 + 0,05 ) =  4,2 gam > 2,6 gam

=> có phản ứng của Fe với muối Cu2+
Fe + Cu(NO3)2→     Fe(NO3)2  + Cu

=> m tăng của ​phản ứng   = 4,2 – 2,6 = 1,6 g

=> n Cu(NO3)2 = 1,6 : (64 – 56 ) = 0,2 mol ( tăng theo thực tế chia cho tăng theo 1 mol )

tổng số mol Cu(NO3)2  = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

Câu 40(VDC). Hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít khí O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 310 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho hết lượng Z tác dụng với Na dư thì khối lượng bình chứa Na tăng 5,85 gam. Trộn m gam Y với CaO rồi nung nóng (không có mặt oxi), thu được 2,016 lít khí (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của este đơn chức có trong X là


A. 5 gam.
B. 4 gam.
C. 4,4 gam.
D. 5,1 gam.
HD: Đáp án A

nO2=0,66 mol; nCO2=0,57 mol. Giả sử Z là ROH

BTKL=>mH2O=mX+mO2-mCO2=11,88+0,66.32-25,08=7,92 g

=> nH2O=0,44 mol

mO=mX-mC-mH=11,88-0,57.12-0,44.2=4,16 mol

=>nO=0,26 mol=> nROH=nCOO=0,5nO=0,13 mol

ROH+Na→RONa+H2
mbình Na tăng = mROH-mH2=0,13(R+17)-0,065.2=5,85=>R=29(C2H5)

Do trộn m gam Y với CaO rồi nung nóng (không có mặt oxi), thu được một hidrocacbon duy nhất

Ta có:

H-R’COOC2H5: x

C2H5OCO-R’-COOC2H5: y

x+2y=nCOO=0,13

x+y=nCnH2n+2=2,016/22,4=0,09

=> x=0,05; y=0,04

Ta có: 0,05(R’+74)+0,04(R’+146)=11,88=>R’=26 (-CH=CH-)

=> este đơn chức là CH2=CH-COOC2H5 0,05 mol

=> m=0,05.100=5 gam
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